
TRƯỜNG TH NGUYỄN TẤT THÀNH
                  KHỐI 1

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2023- 2024

MÔN: TOÁN

                           Ma trận nội dung đề kiểm tra Toán cuối năm lớp 1:

Mạch
Số câu,

 số 
điểm, 

Mức 1 Mức 
2

Mức 
3

Tổng

 Đếm đọc viết các số trong phạm vi 10,     
Phạm vi 20, phạm vi 100;
 Nhận biết được chục và đơn vị 
 Nhận biết được cách so sánh sắp xếp 
các số trong phạm vi 100 (không quá 4 
số)

2
 (2 đ)

2
 (2 đ)

4
 (4 đ)

Thực hiện được phép cộng trừ không 
nhớ các số trong phạm vi 100

1
 (1 đ)

1
 (1 đ)

Nhận biết được ý nghĩa thực tiễn của 
phép tính cộng trừ thông qua tranh ảnh 
hình vẽ;
 -Viết được phép tính cộng trừ phù hợp 
với câu trả lời của bài toán có lời văn 
và tính được kết quả đúng

1
(1 đ)

1
 (1 đ)

2
 (2 đ)

Nhận biết được đơn vị đo độ dài cm 
đọc và viết được số đo độ dài trong 
phạm vi 100 cm biết được một tuần lễ 
Có 7 ngày biết được giờ đúng trên đồng 
hồ.

1

(1đ)

1 ( đ)

Nhận dạng được hình vuông hình tròn 
hình tam giác hình chữ nhật khối lượng 
Phương khối chữ nhật

1
 (1 đ)

1
 (1 đ)

Giải quyết được một số vấn đề thực 
tiễn đơn giản liên quan đến đo độ dài 
đọc giờ đúng và xem lịch (loại lịch tờ 
hàng ngày).

1
 (1 đ)

1
 (1 đ)

Tổng số câu 4 4 2 10



Số điểm 4 4 2 10

                                        Ma trận câu hỏi theo mức độ:

Mức 1 Mức 2 Mức 3
TT Mạch KT, KN

TN TL TN TL TN TL
Tổng

Số câu 2 1 1 2 1 7

Số điểm 2 1 1 2 1 71
Số và phép 
tính

Câu số 2,3 7 4 8,9 6

Số câu 1 1 1 3

Số điểm 1 1 1 32
Hình học, đo 
lường:.

Câu số 1 5 10

TS câu 3 1 2 2 1 1 10

TS điểm 3,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 10



TRƯỜNG TH NGUYỄN TẤT THÀNH
                  KHỐI 1

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2023- 2024

MÔN: TOÁN

 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm)
Câu 1:(1đ) Đánh dấu “X” vào vật cao hơn trong mỗi hình dưới đây:  M1- Đại 
lượng

Câu 2: ( 1đ) Đọc, viết số vào chỗ chấm: M1- Số học)
          52: ……………………               ; Sáu mươi tư:…………

Câu 3. ( 1đ) Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng 
               Số gồm 7 chục và 8 đơn vị được viết là: M1- Số học
          A. 87                   B. 67                 C. 78                   D. 97

Câu 4:(1đ) Nối phép tính  có kết quả lớn hơn 38. M2- Số học

Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng:

Câu 5: (1đ)Thứ hai tuần này là ngày 20 tháng 5. Thứ năm tuần này là ngày nào? 

. M2- Đại lượng

38

31 + 741+ 20 87 -7686-44 95 - 50



           A. Ngày 20                 B. Ngày 23             C. Ngày 24              D. Ngày 25

Câu 6: (1đ) Số thích hợp điền vào chỗ chấm của phép tính sau là:  M3   - Số học

                                        98 – 45 + … =  83

A. 30 B. 31 C. 40                    D. 41

  B. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 7: (1đ) Đặt tính rồi tính: M1 – Số học

24 + 4 58 – 7 62 + 35 78 – 60

Câu 8: (1đ)  Sắp xếp các số 32, 15, 68, 93 theo thứ tự:          M2- Số học
a. Từ bé đến lớn:………………………………………………………….
b. Từ lớn đến bé:………………………………………………………….

Câu 9: (1đ) Một quyển sách dày 68 trang. Bạn Nam đã đọc được 30 trang. Hỏi bạn 
Nam còn phải đọc bao nhiêu trang nữa để hết quyển sách. M2- Số học

Bạn Nam cần đọc……. trang nữa thì hết quyển sách 

Câu 10: (1đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: M3-Hình học

                    Hình vẽ bên có:

                     … hình chữ nhật

                    …. hình tam giác

                    



  B. HƯỚNG DẪN CÁCH CHẤM VÀ ĐÁP ÁN

                                                  MÔN: TOÁN 
 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm)
            Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng:
Câu 1: (1 đ) Đánh dấu “X” vào vật cao hơn trong mỗi hình dưới đây:  M1- Đại 
lượng

Câu 2: ( 1đ) Đọc, viết số vào chỗ chấm: M1- Số học)
          52: Năm mươi hai                                 Sáu mươi tư: 64
Câu 3. ( 1đ) Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng 
               Số gồm 7 chục và 8 đơn vị được viết là: M1- Số học
          A. 87                 B. 67             C. 78                       D. 97

Câu 4:(1đ) Nối phép tính  có kết quả lớn hơn 38. M2- Số học

                                       Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng:

Câu 5: (1đ)Thứ hai tuần này là ngày 20 tháng 5. Thứ năm tuần này là ngày nào? 

. M2- Đại lượng

X X

38

31 + 741+ 20 86 -7786-44 95 - 
50



       A. Ngày 20                 B. Ngày 23             C. Ngày 24              D. Ngày 25

Câu 6: ( 1đ) Số thích hợp điền vào chỗ chấm của phép tính sau là:  M3   - Số học

                                    98 – 45 + …. = 83

A. 30    B. 31 C. 40             D. 41

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 7: (1đ) Đặt tính rồi tính: M1 – Số học

24 + 4 58 – 7 62 + 35 78 – 60

     24 58     62 78
+                             -                                +                                       -
       4           7     35 60
     28                          51 97 18
Câu 8: (1đ) Sắp xếp các số 32, 15, 68, 93 theo thứ tự:          M2- Số học
a. Từ bé đến lớn: 15, 32, 68, 93.
b. Từ lớn đến bé: 93, 68, 32, 15.

Câu 9: (1đ). M2- Số học

  
  68 -    30    =   38

                            Bạn Nam cần đọc 38 trang nữa thì hết quyển sách 
Câu 10: (1đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: M3-Hình học

 

                              Hình vẽ dưới đây có 5 hình chữ nhật, 6 hình tam giác.

…………………………………………………………………………………………….



                                                                   Thống Nhất ngày 5 tháng 5 năm 2024
Người ra đề

                                                                                        

                              Nguyễn Thị Tâm         Nguyễn Thị Lan Phương
                                                                                                                                      

                                                                                                    

                                Nguyễn Phương Thịnh                        Lê Thị Tình                                                   

                               

Nguyễn Duy Thế
BGH DUYỆT
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